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    DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II VÀ BỔ SUNG HỌC KỲ I, 
NĂM HỌC 2021 - 2022 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHPVĐ, ngày         tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng) 

I.  DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 - 2022 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng 

Miễn, 

giảm  

(%) 

Ghi 

chú 

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

1 Lý Thanh Tân 27/10/1999 DCK 18 Con thương binh 4/4 100% 
 

2 Nguyễn Trung Tiến 02/05/2000 DCK 18 Con cán bộ bị tai nạn 50% 
 

3 Đinh Thanh Đa Vít 20/10/2000 DCK 18 DTTS đặc biệt khó khăn 70% 
 

4 Phạm Hoài Trung 15/11/2001 DCĐ 19 Con cán bộ bị tai nạn 50% 
 

5 Hồ Thanh Triều 28/02/2002 DCĐ 20 DTTS đặc biệt khó khăn 70% 
 

6 Đinh Minh Phương 15/06/2003 DCK 21 DTTS và hộ nghèo 100% 
 

7 Nguyễn Hữu  Lợi 02/05/1986 DCĐL 20 Con thương binh 1/4 100% 
 

8 Võ Anh  Tài 20/03/1990 DCL 21 Con thương binh 3/4 100% 
 

KHOA NGOẠI NGỮ 

9 Hồ Thị Ngọc Châu 15/05/2000 DTA 18 DTTS và hộ nghèo 100% 

 

10 Lê Thị Diễm 10/08/2000 DTA 18 Mồ côi cha và mẹ 100% 

 

11 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 23/09/2000 DTA 18 Con thương binh 4/4 100% 

 

12 Trịnh Trọng Hiếu 20/05/2000 DTA 20 Con thương binh 3/4 100% 

 

13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/05/2003 DTA 21 Mồ côi cha và mẹ 100% 

 



 
 

KHOA KINH TẾ 

14 Hồ Thị Lai 10/08/2000 DKP 18 DTTS và hộ nghèo 100% 
 

15 Hồ Thị Lệ 08/02/2000 DKP 18 DTTS và hộ nghèo 100% 
 

16 Hồ Thị Nhụy 23/11/1999 DKP 18 DTTS đặc biệt khó khăn 70% 

 
17 Phạm Thị Nào 18/12/2002 DKP 20 DTTS đặc biệt khó khăn 70% 

 
18 Phạm Thị Nguyệt 05/11/2002 DKP 20 DTTS và hộ cận nghèo 100% 

 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

19 Đinh Văn Đức 08/03/2000 DCT 18 DTTS đặc biệt khó khăn 70% 

 

20 Hồ Văn Mây 10/08/2000 DCT 18 DTTS và hộ nghèo 100% 
 

21 Đinh Hà Rút 26/01/1998 DCT 18 DTTS đặc biệt khó khăn 70% 
 

22 Võ Kế Thạch 18/03/2000 DCT 19B 

Con người hưởng 

chính sách  

như thương binh 

100% 
 

23 Hồ Minh Toàn 07/05/1997 DCT 19B DTTS đặc biệt khó khăn 70% 
 

24 Huỳnh Phúc  Nguyên 13/12/2003 DCT 21 Khuyết tật 100% 
 

II. DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN HỌC PHÍ BỔ SUNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng 

Miễn, 

giảm  

(%) 

Ghi 

chú 

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

1 Đinh Minh Phương 15/06/2003 DCK 21 DTTS và hộ nghèo 100% 

 

KHOA NGOẠI NGỮ 

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/05/2003 DTA 21 Mồ côi cha và mẹ 100% 
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